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Trả lời công văn số 0112-2023/Gunze-CV ngày 15/12/2023 của Công ty 
TNHH Gunze Hà Nội, mã số thuế 0700773340 (gọi là Công ty) về việc chính sách 
ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm 
công nghiệp hỗ trợ (SXSPCNHT), Cục Thuế tỉnh Hà Nam có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 5 và khoản 9 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 
của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế quy định: 

“5. Bổ sung điểm đ và điểm e vào khoản 1 Điều 13 như sau:
“đ) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản 

phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đáp ứng 
một trong các tiêu chí sau:

- Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao theo quy định của Luật 
công nghệ cao;

- Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất sản phẩm các ngành: dệt - may; 
da - giầy; điện tử - tin học; sản xuất lắp ráp ô tô; cơ khí chế tạo mà các sản phẩm 
này tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 trong nước chưa sản xuất được hoặc 
sản xuất được nhưng phải đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh 
Châu Âu (EU) hoặc tương đương.

Chính phủ quy định Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát 
triển quy định tại điểm này. ... 

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Luật số 32/2013/QH13 như sau:
“3. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm cấp 
phép hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. 
Trường hợp pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp có thay đổi mà doanh nghiệp 
đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổ 
sung thì doanh nghiệp được quyền lựa chọn hưởng ưu đãi về thuế suất và về thời 
gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật tại thời điểm cấp phép hoặc 
theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung cho thời gian còn lại.””

- Căn cứ khoản 12 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2012 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN quy định:

“Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:
…
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4. Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu 
đãi khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn 
áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất.”

- Căn cứ Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về 
phát triển công nghiệp hỗ trợ.

+ Tại khoản 1 Điều 11 quy định về đối tượng ưu đãi:
“Điều 11. Đối tượng và thủ tục xác nhận ưu đãi
1. Đối tượng ưu đãi:
Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm 

công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển: Bao gồm dự án đầu tư mới, dự án mở rộng 
và đổi mới công nghệ có ứng dụng thiết bị mới, quy trình sản xuất mới, sản xuất 
sản phẩm với năng lực sản xuất tăng ít nhất 20%.”

+ Tại điểm a khoản 1 Điều 12 quy định:
“Điều 12. Chính sách ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp 

hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
1. Ưu đãi chung:
a) Thuế thu nhập doanh nghiệp:
Được áp dụng ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 71/2014/QH13 ngày 

26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.”
- Căn cứ khoản 2 Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh 
nghiệp quy định các khoản thu nhập không áp dụng ưu đãi thuế TNDN (đã được 
bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều):

“2. Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Khoản 
1, Khoản 4 Điều 4 và Điều 15, Điều 16 Nghị định này và không áp dụng thuế suất 
20% quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định này đối với các khoản thu nhập sau:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập 
từ chuyển nhượng bất động sản, trừ thu nhập từ đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội 
quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 15 Nghị định này; thu nhập từ chuyển nhượng 
dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền 
thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh 
doanh ở ngoài Việt Nam;

b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên 
quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản;

c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo 
quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;

d) Các khoản thu nhập khác quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định này 
không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế (đối 
với trường hợp đáp ứng điều kiện ưu đãi về lĩnh vực, ngành nghề quy định tại Điều 
15, Điều 16 Nghị định này);

đ) Thu nhập của doanh nghiệp từ dự án đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh 
thương mại, dịch vụ phát sinh ngoài khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-111-2015-nd-cp-phat-trien-cong-nghiep-ho-tro-294699.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-sua-doi-cac-Luat-ve-thue-2014-259208.aspx
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nghiệp và địa bàn ưu đãi thuế không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 
quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 4 và Điều 15, Điều 16 Nghị định này.”

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 21/2016/TT-BTC ngày 05/02/2016 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 
theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ 
về phát triển công nghiệp hỗ trợ:

“Điều 4. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng đối với thu nhập của doanh 

nghiệp từ thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ từ ngày 01 tháng 
01 năm 2015 đáp ứng các Điều kiện quy định tại Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 
tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, được cơ quan có thẩm 
quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (gọi tắt 
là Giấy xác nhận ưu đãi).

 ...
Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát 

triển là cơ sở để áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Về mức ưu đãi, thời 
Điểm bắt đầu áp dụng ưu đãi, việc chuyển tiếp ưu đãi thực hiện theo quy định của 
pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

…
Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu 

doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp 
xác định riêng thu nhập từ dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên 
phát triển để hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.”

- Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính 
phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Tại khoản 1, khoản 2 Điều 18 quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế 
thu nhập doanh nghiệp:

“1. Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh 
nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh 
nghiệp theo kê khai.

2. Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu 
doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp 
phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi 
thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm 
thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê 
khai nộp thuế riêng.…”

+ Tại khoản 5 Điều 18 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 10 Thông 
tư số 96/2015/TT-BTC) quy định về dự án đầu tư mới:

“5. Về dự án đầu tư mới:
a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy 

định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-21-2016-tt-btc-khai-thue-gia-tri-gia-tang-uu-dai-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-theo-111-2015-nd-cp-299212.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-111-2015-nd-cp-phat-trien-cong-nghiep-ho-tro-294699.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-78-2014-tt-btc-huong-dan-218-2013-nd-cp-thi-hanh-luat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-236976.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-218-2013-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-217811.aspx
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- Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ ngày 01/01/2014 và 
phát sinh doanh thu của dự án đó sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn 
đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có 
điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014.

- Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả trường 
hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh 
vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực 
hiện dự án đầu tư độc lập này.

…
c) Đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh 

nghiệp theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với 
thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi 
trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư lần 
đầu của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh 
nếu có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận 
đầu tư nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu 
đãi thuế của dự án đó theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi 
thuế cho thời gian còn lại hoặc ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng nếu đáp ứng điều 
kiện ưu đãi theo quy định.

…”
+ Tại điểm a khoản 6 Điều 18 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 10 

Thông tư số 96/2015/TT-BTC) quy định về dự án đầu tư mở rộng:
“6. Về đầu tư mở rộng
a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động 

như mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất 
(gọi chung là dự án đầu tư mở rộng) thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu 
nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm 
cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên 
địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung 
ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh) nếu 
đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì được lựa chọn hưởng ưu 
đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại 
(bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm nếu có) hoặc được áp dụng thời 
gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng 
mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, 
giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc lĩnh vực ưu 
đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi 
thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì 
dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập 
doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đồng thời cũng 
thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn với dự án đang hoạt động. 

…””
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+ Tại khoản 1 Điều 19 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 11 Thông 
tư số 96/2015/TT-BTC) quy định thuế suất ưu đãi như sau: 

“1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng 
đối với: …

g) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản 
phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đáp ứng 
một trong các tiêu chí sau: …

- Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất sản phẩm các ngành: dệt - may; 
da - giầy; điện tử - tin học; sản xuất lắp ráp ô tô; cơ khí chế tạo mà các sản phẩm 
này tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 trong nước chưa sản xuất được hoặc 
sản xuất được nhưng phải đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu 
Âu (EU) hoặc tương đương.…”

+ Tại khoản 6 Điều 19 quy định thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi:
“6. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này được tính liên 

tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư mới được hưởng 
ưu đãi thuế. Đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao được tính từ năm được công nhận là doanh nghiệp công nghệ 
cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đối với dự án ứng dụng 
công nghệ cao được tính từ năm được cấp giấy chứng nhận dự án ứng dụng công 
nghệ cao.”

+ Tại điểm a khoản 1 Điều 20 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 12 
Thông tư số 96/2015/TT-BTC) quy định: 

“1. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo 
đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 
1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 
11 Thông tư này)”.

+ Tại khoản 4 Điều 20 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 12 Thông 
tư số 96/2015/TT-BTC) quy định: 

“4. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính liên tục 
từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được 
hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong 
ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian 
miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh 
thu.”

+ Tại Điều 22 quy định về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế TNDN:
“Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, 

thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê 
khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.…”

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-78-2014-tt-btc-huong-dan-218-2013-nd-cp-thi-hanh-luat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-236976.aspx
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Căn cứ các quy định trên và theo hồ sơ, tài liệu của Công ty cung cấp, Cục 
Thuế tỉnh Hà Nam có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty có dự án đầu tư (đầu tư mới và đầu tư mở rộng) sản 
xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển 
mà thu nhập từ dự án này đã được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện khác 
(ngoài điều kiện ưu đãi với dự án SXSPCNHT). Nếu dự án đáp ứng các điều kiện 
của dự án SXSPCNHT theo quy định tại Luật số 71/2014/QH13 và được cơ quan 
có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi SXSPCNHT thì được hưởng ưu đãi thuế 
TNDN theo điều kiện dự án SXSPCNHT cho thời gian còn lại. Thời gian ưu đãi 
còn lại được xác định theo nguyên tắc sau:

1. Về thuế suất ưu đãi
+ Đối với dự án đầu tư mới được hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong thời 

hạn 15 năm 
Số năm được hưởng thuế suất ưu đãi còn lại bằng số năm hưởng ưu đãi thuế 

suất theo điều kiện SXSPCNHT (-) trừ đi số năm đã hưởng ưu đãi thuế suất theo 
điều kiện khác.

+ Đối với dự án đầu tư mở rộng không được hưởng mức thuế suất ưu đãi.
2. Về thời gian miễn thuế, giảm thuế
Thời gian miễn thuế, giảm thuế được xác định theo từng dự án (dự án đầu tư 

mới, dự án đầu tư mở rộng), mức ưu đãi: Miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế 
phải nộp trong 09 năm tiếp theo đối với thu nhập từ dự án SXSPCNHT.

Sau khi xác định mức ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN của từng dự án theo 
mức nêu trên, Công ty xác định thời gian miễn thuế, giảm thuế còn lại theo điều 
kiện dự án SXSPCNHT, cụ thể như sau:

Thời gian miễn thuế, giảm thuế còn lại bằng thời gian miễn thuế, giảm thuế 
theo điều kiện dự án SXSPCNHT (miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải 
nộp trong 09 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ sản xuất sản 
phẩm công nghiệp hỗ trợ) trừ đi thời gian miễn thuế, giảm thuế đã hưởng ưu đãi 
theo điều kiện khác của từng dự án (dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng).

Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp 
thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 
theo kê khai. Công ty chỉ được hưởng ưu đãi thuế nếu đáp ứng các điều kiện theo 
quy định. Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế và các điều kiện ưu đãi, tự xác 
định ưu đãi thuế được hưởng để kê khai và quyết toán thuế theo Điều 22 Thông 
tư số 78/2014/TT-BTC.

Từ 01/01/2024, Việt Nam áp dụng quy định về thuế tối thiểu toàn cầu. 
Trường hợp Công ty thuộc đối tượng áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu thì thực hiện 
theo các văn bản quy định về thuế tối thiểu toàn cầu.

Nếu còn vướng mắc, Công ty liên hệ Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT 
(0226.3851.553); Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 1 (0226.3851.545).
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Cục Thuế tỉnh Hà Nam trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- PCT. Nguyễn Quang Hệ;
- Phòng TTKT1; NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Quang Hệ
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